
Khoa:

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

1 CD11500577 Lưu Nam Thuận Anh 0 - - - - - - - 10 C15_CDT01

2 CD11502289 Võ Chí Hào 0 - - - - - - - 10 C15_CDT01

3 CD11501410 Nguyễn Hoàng Phú 1 - - - - 1 - - 9 C15_CDT01

4 CD11500799 Vũ Đặng Toàn Thắng 0 - - - - - - - 10 C15_CDT01

5 CD11501409 Nguyễn Quốc Trung 0 - - - - - - - 10 C15_CDT01

1 DH11400014 Lê Minh An 12.5 12 - - - 0.5 - - 2.5 D14_CDT01

2 DH11400055 Lê Hải Bình 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_CDT01

3 DH11400081 Nguyễn Phi Công 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

4 DH11400196 Đào Ngọc Duyên 21 - - - - 21 - - 0 D14_CDT01

5 DH11400248 Phạm Châu Quỳnh Đức 14.5 - - - - 14.5 - - 0.5 D14_CDT01

6 DH11400258 Nguyễn Hoàng Gia 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

7 DH11400321 Hoàng Ngọc Hải 37.5 35 - - - 2.5 - - 0 D14_CDT01

8 DH11400332 Võ Duy Hải 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_CDT01

9 DH11400366 Nguyễn Phúc Hậu 25 - - - - 25 - - 0 D14_CDT01

10 DH11401683 Lê Thanh Hiếu 20 20 - - - - - - 0 D14_CDT01

11 DH11400399 Nguyễn Trọng Hiếu 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

12 DH11400407 Trương Trung Hiếu 16 - - - - 16 - - 0 D14_CDT01

13 DH11400429 Lê Trường Hoàng 20 - - - - 20 - - 0 D14_CDT01

14 DH11400477 Mai Quang Huy 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

15 DH11400479 Nguyễn Đặng Phát Huy 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

16 DH11401766 Nguyễn Văn Hưng 16.5 16 - - - 0.5 - - 0 D14_CDT01

17 DH11400523 Nguyễn Thành Kha 15 - - - - 15 - - 0 D14_CDT01

18 DH11400520 Trương Thế Khải 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_CDT01

19 DH11400549 Trương Đăng Khoa 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_CDT01

20 DH11400566 Nguyễn Huỳnh Tuấn Kiệt 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_CDT01

21 DH11400656 Hoàng Triệu Minh Luân 30 30 - - - - - - 0 D14_CDT01

22 DH11400817 Liêu Nguyên Nghị 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_CDT01

Stt MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH đã 

thực hiện

Nội dung Số ngày 

CTXH 

còn lại

Lớp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cơ khí

DANH SÁCH TỔNG HỢP SỐ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN 

(Tính đến ngày 5/9/2017)
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23 DH11400818 Đỗ Văn Nghĩa 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

24 DH11400875 Nguyễn Thành Nhân 16 - - - - 16 - - 0 D14_CDT01

25 DH11401017 Bành Mĩnh Phong 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D14_CDT01

26 DH11401732 Nguyễn Thành Phong 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

27 DH11400976 Nguyễn Minh Phước 25 25 - - - - - - 0 D14_CDT01

28 DH11400949 Đặng Hồng Minh Phương 13.5 13 - - - 0.5 - - 1.5 D14_CDT01

29 DH11401139 Nguyễn Công Tài 16 - - - - 16 - - 0 D14_CDT01

30 DH11401189 Thạch Minh Thành 15 - - - - 15 - - 0 D14_CDT01

31 DH11301179 Nguyễn Quốc Thảo 15.5 - - - - 15.5 - - 0 D14_CDT01

32 DH11401253 Nguyễn Trần Vũ Thiên 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

33 DH11401286 Trần Đăng Thịnh 9 - - - - 9 - - 6 D14_CDT01

34 DH11401174 Đinh Sĩ Thông 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

35 DH11401292 Đặng Ngọc Thuận 15 - - - - 15 - - 0 D14_CDT01

36 DH11401336 Nguyễn Quang Minh Tiến 1 - - - - 1 - - 14 D14_CDT01

37 DH11401534 Nguyễn Trung Tín 16.5 - - - - 16.5 - - 0 D14_CDT01

38 DH11401484 Nguyễn Minh Trí 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

39 DH11401419 Phan Minh Trọng 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

40 DH11401474 Trịnh Thuyết Truyền 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

41 DH11401509 Nguyễn Văn Tuấn 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

42 DH11401771 Phan Minh Tuấn 33.5 - - - - 33.5 - - 0 D14_CDT01

43 DH11401551 Trần Trọng Văn 0 - - - - - - - 15 D14_CDT01

44 DH11401667 Lê Tuấn Vỹ 25 25 - - - - - - 0 D14_CDT01

45 DH11502185 Nguyễn Thanh Bảo 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_CDT01

46 DH11500187 Nguyễn Tấn Bửu 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_CDT01

47 DH11500184 Tăng Hào Cơ 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_CDT01

48 DH11400155 Nguyễn Thanh Dinh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

49 DH11502311 Dương Huỳnh Nhật Duy 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

50 DH11500185 Phan Minh Đức 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

51 DH11500061 Lý Gia Hải 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_CDT01

52 DH11500005 Nguyễn Vũ Hào 2 - - - - 2 - - 13 D15_CDT01

53 DH11500183 Nguyễn Trung Hậu 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

54 DH11500063 Tôn Bội Hòa 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

55 DH11502090 Lê Huy Hoàng 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT01
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56 DH11500847 Phạm Trung Huy 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT01

57 DH11500361 Võ Gia Huy 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

58 DH11500192 Nguyễn Phan Đăng Khoa 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

59 DH11501923 Võ Anh Khoa 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

60 DH11502313 Âu Thanh Lâm 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

61 DH11500365 Nguyễn Hoàng Phi Long 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

62 DH11500358 Phan Mai Nhật Minh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

63 DH11500008 Tôn Thất Minh 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT01

64 DH11500175 Lê Quang Nhân 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

65 DH11500064 Đào Thanh Phong 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

66 DH11500179 Trần Tấn Phong 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

67 DH11502186 Huỳnh Nhựt Qui 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

68 DH11500182 Lê Hoàng Sơn 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

69 DH11500007 Nguyễn Ngọc Tài 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

70 DH11500191 Nguyễn Minh Tâm 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

71 DH11500178 Nguyễn Nhựt Tiến Thanh 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT01

72 DH11500173 Phan Ngọc Thanh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

73 DH11502316 Trần Tấn Thành 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT01

74 DH11500364 Châu Bảo Thăng 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

75 DH11500174 Nguyễn Đình Thắng 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT01

76 DH11500172 Nguyễn Nam Thiên 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

77 DH11502314 Nguyễn Cường Thịnh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

78 DH11500188 Phạm Xuân Tỉnh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

79 DH11500181 Nguyễn Thành Tuấn 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT01

80 DH11501927 Nguyễn Thành Văn 2 - - - - 2 - - 13 D15_CDT01

81 DH11500176 Trần Thế Vinh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT01

82 DH11500833 Ngô Lê An 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

83 DH11500837 Nguyễn Huy Chương 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

84 DH11502527 Đào Trường Quốc Duy 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

85 DH11500599 Dương Tấn Đạt 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

86 DH11500373 Nguyễn Viết Trường Giang 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02
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87 DH11500367 Lý Vinh Hải 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

88 DH11500601 Phan Ngọc Hải 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

89 DH11500842 Nguyễn Minh Hiền 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT02

90 DH11500370 Lê Thanh Hiếu 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

91 DH11500371 Huỳnh Thái Hòa 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

92 DH11500831 Nguyễn Đình Huy 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

93 DH11500840 Võ Phúc Huy 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

94 DH11500595 Nguyễn Duy Kha 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_CDT02

95 DH11502414 Trần Viết Khánh 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

96 DH11500606 Lê Đạt Anh Khoa 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

97 DH11502188 Dương Phương Lâm 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT02

98 DH11500835 Huỳnh Hoàng Lâm 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

99 DH11500594 Lưu Gia Mãn 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

100 DH11500836 Đặng Hữu Mạnh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

101 DH11500366 Nguyễn Thế Mạnh 3.5 - - - - 3.5 - - 11.5 D15_CDT02

102 DH11500597 Trang Trần Vĩ Nam 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

103 DH11500374 Huỳnh Thanh Nghi 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT02

104 DH11500832 Võ Hoàng Nhi 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

105 DH11500369 Lê Hoàng Phi 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

106 DH11500607 Phùng Quốc Phúc 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT02

107 DH11502526 Đỗ Thành Tài 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_CDT02

108 DH11500368 Đỗ Thanh Tân 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

109 DH11500605 Đỗ Quốc Thiện 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D15_CDT02

110 DH11502189 Hồ Văn Thiện 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

111 DH11500839 Lu Du Thuận 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT02

112 DH11500843 Hoàng Công Thượng 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

113 DH11500608 Hà Quốc Tịnh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

114 DH11500593 Phan Thanh Toàn 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_CDT02

115 DH11500598 Huỳnh Lê Trí 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

116 DH11500600 Võ Thành Trí 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

117 DH11500841 Nguyễn Thanh Trường 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02
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118 DH11500834 Lâm Đức Anh Tùng 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

119 DH11502319 Lương Hoàng Vỹ 0 - - - - - - - 15 D15_CDT02

120 DH11501458 Ngô Hoàng Anh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

121 DH11501173 Phạm Thái Bình 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

122 DH11501457 Nguyễn Minh Cường 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

123 DH11501164 Đặng Hoàng Duy 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT03

124 DH11502416 Trần Khánh Duy 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

125 DH11502420 Trần Ngọc Duy 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_CDT03

126 DH11501168 Hùng Chí Giang 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_CDT03

127 DH11501459 Phạm Văn Hiều 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

128 DH11502418 Lê Văn Hòa 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT03

129 DH11501166 Đỗ Xuân Hùng 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

130 DH11501461 Huỳnh Vũ Tuấn Khanh 2 - - - - 2 - - 13 D15_CDT03

131 DH11501453 Nguyễn Bá Lợi 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

132 DH11500845 Trần Nguyễn Nhật Minh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

133 DH11502422 Dương Trần Trí Nghĩa 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

134 DH11501450 Lê Hữu Nghĩa 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

135 DH11500846 Lê Tấn Phát 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

136 DH11502419 Đỗ Quốc Phấn 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT03

137 DH11501165 Trương Lê Hữu Phúc 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT03

138 DH11501162 Phạm Đăng Quyết 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

139 DH11501454 Bùi Minh Thái 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

140 DH11502421 Nguyễn Hà Thắng 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

141 DH11501445 Quách Thanh Thế 1.5 - - - - 1.5 - - 13.5 D15_CDT03

142 DH11501451 Nguyễn Văn Ngọc Thiện 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

143 DH11501160 Trịnh Toàn Thiện 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT03

144 DH11501447 Đinh Duy Thịnh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

145 DH11502423 Nguyễn Tấn Tiến 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT03

146 DH11501170 Chung Hải Triều 17.5 15 - - - 2.5 - - 0 D15_CDT03

147 DH11501172 Nguyễn Văn Tường 0 - - - - - - - 15 D15_CDT03

148 DH11501464 Võ Nhật Bảo 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04
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149 DH11502059 Lâm Chí Công 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT04

150 DH11501908 Lê Minh Đức 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT04

151 DH11502069 Đinh Quang Hà 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

152 DH11501914 Trần Thanh Hoàng 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

153 DH11502061 Nguyễn Đăng Khoa 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D15_CDT04

154 DH11502183 Trần Trọng Duy Khương 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

155 DH11502425 Nguyễn Văn Kiệt 2 - - - 1 1 - - 13 D15_CDT04

156 DH11501963 Nguyễn Đình Long 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

157 DH11502066 Ngô Phúc Lợi 4.5 - - - - 4.5 - - 10.5 D15_CDT04

158 DH11501912 Lê Đăng Luận 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

159 DH11501909 Trần Quang Minh 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

160 DH11501960 Nguyễn Anh Nguyên 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT04

161 DH11501913 Nguyễn Thanh Nhân 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

162 DH11502060 Phạm Phước Nhân 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

163 DH11501911 Đặng Minh Nhật 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

164 DH11502182 Lê Văn Quý 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

165 DH11502021 Lê Thanh Sang 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

166 DH11502424 Nguyễn Thanh Sang 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

167 DH11502068 Đặng Ngọc Sỹ 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

168 DH11501962 Phạm Minh Tâm 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

169 DH11501968 Đinh Ngọc Duy Tân 1 - - - 1 - - - 14 D15_CDT04

170 DH11501965 Trương Việt Thành 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

171 DH11502534 Trương Trần Mẩn Thiên 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

172 DH11501465 Lê Văn Thiển 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

173 DH11501907 Võ Tân Tiến 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

174 DH11500559 Dương Ngọc Trân 1 - - - - 1 - - 14 D15_CDT04

175 DH11502064 Nguyễn Quốc Triệu 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

176 DH11501966 Đặng Hữu Trung 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

177 DH11502529 Phan Xuân Trường 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

178 DH11501910 Đào Trung Tuấn 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

179 DH11502058 Hồ Viết Viễn 17 - - - - 17 - - 0 D15_CDT04
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180 DH11502067 Lê Đình Vũ 0 - - - - - - - 15 D15_CDT04

181 DH11602412 Hà Hữu Đức Ân 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

182 DH11600886 Liễu Minh Chánh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

183 DH11601847 Lê Trình Duy 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

184 DH11600470
Nguyễn Văn Thái 

Bình
Dương 9 - - - - 9 - - 6 D16_CDT01

185 DH11600870 Đặng Vũ Minh Đăng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

186 DH11601728 Nguyễn Phong Hào 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

187 DH11600183 Ngô Long Hội 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

188 DH11602121 Nguyễn Cao Hơn 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT01

189 DH11600781 Nguyễn Ngọc Huy 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

190 DH11500058 La Minh Khánh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

191 DH11601833 Lê Nguyễn Anh Khoa 2.5 - - - - 2.5 - - 12.5 D16_CDT01

192 DH11601827 Phạm Hoàng Long 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

193 DH11601566 Nguyễn Văn Lộc 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

194 DH11600095 Hà Cao Nguyên 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

195 DH11600008 Phạm Văn Pha 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

196 DH11600718 Trần Tấn Phát 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

197 DH11602133 Võ Thành Phong 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

198 DH11501959 Trần Đức Phú 5 - - - - 5 - - 10 D16_CDT01

199 DH11601259 Lâm Tấn Phước 5 - - - - 5 - - 10 D16_CDT01

200 DH11601981 Văng Công Quí 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

201 DH11600314 Nguyễn Ngọc Thành 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

202 DH11601074 Lưu Kiên Thắng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

203 DH11601655 Mai Võ Phúc Thịnh 8.5 - - - - 8.5 - - 6.5 D16_CDT01

204 DH11500653 Nguyễn Hữu Thọ 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

205 DH11600112 Trần Phước Thuận 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

206 DH11601059 Vương Sinh Trí 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

207 DH11601127 Lê Công Triết 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

208 DH11602211 Nguyễn Hữu Thanh Tuấn 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

209 DH11602030 Đặng Lộc Tùng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

210 DH11601064 Phan Văn Tùng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01
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211 DH11509011 Nguyễn Quốc Việt 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

212 DH11600143 Nguyễn Quang Vinh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT01

213 DH11602666 Lê Bảo Anh 9 - 1 - 1 7 - - 6 D16_CDT02

214 DH11602910 Ngô Cao Bằng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

215 DH11604126 Nguyễn Tấn Danh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

216 DH11602252 Nguyễn Quốc Đạt 18 - - - - 18 - - 0 D16_CDT02

217 DH11603511 Trần Gia Định 4 - - - 1 3 - - 11 D16_CDT02

218 DH11602598 Phạm Văn Minh Đức 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

219 DH11602888 Hồ Học 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

220 DH11600265 Nguyễn Dương Hồng 20 20 - - - - - - 0 D16_CDT02

221 DH11602488 Cao Xuân Huy 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

222 DH11600090 Lý Phước Khang 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT02

223 DH11602654 Nguyễn Hoàng Kiệt 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

224 DH11602435 Bùi Thế Lâm 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

225 DH11600787 Nguyễn Văn Linh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

226 DH11603383 Nghê Kim Lợi 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

227 DH11603147 Đỗ Ngọc Minh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

228 DH11603204 Nguyễn Trường Phước 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

229 DH11603043 Võ Văn Sơn 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

230 DH11602475 Bùi Văn Thắng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

231 DH11603143 Nguyễn Hùng Tiến 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

232 DH11602944 Lê Trung Tín 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

233 DH11604164 Nguyễn Nhựt Trường 0 - - - - - - - 15 D16_CDT02

234 DH11603888 Bùi Trí An 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

235 DH11601204 Nguyễn Quốc Đại 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

236 DH11603818 Lê Tiến Đạt 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03
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237 DH11603746 Trần Duy Minh Đức 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

238 DH11601853 Hồ Phúc Giang 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

239 DH11603799 Huỳnh Hữu Hòa 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

240 DH11603319 Đỗ Công Hóa 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

241 DH11601764 Lâm Tuấn Kiệt 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

242 DH11602114 Dương Tùng Lâm 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

243 DH11603670 Đỗ Minh Long 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

244 DH11604075 Trần Tấn Phúc 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

245 DH11602349 Tăng Quốc 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

246 DH11602131 Nguyễn Qưới Sang 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

247 DH11602232 Hồ Sĩ Tài 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

248 DH11603090 Nguyễn Minh Tâm 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

249 DH11603610 Tăng Tường Thịnh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

250 DH11603038 Lê Văn Tín 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

251 DH11600013 Nguyễn Ngọc Trương 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

252 DH11602541 Đoàn Thanh Tùng 0.5 - - - - 0.5 - - 14.5 D16_CDT03

253 DH11603292 Nguyễn Hữu Uy 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

254 DH11600370 Đặng Đạt Vinh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

255 DH11600413 Huỳnh Quang Vinh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT03

256 DH11603978 Phạm Thế Vinh 1 - - - - 1 - - 14 D16_CDT03

257 DH11601448 Đặng Hoàng Bửu 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

258 DH11602500 Nghiêm Anh Dũng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

259 DH11603867 Phạm Duy 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

260 DH11602038 Nguyễn Quốc Đạt 1 - - - - 1 - - 14 D16_CDT04

261 DH11600076 Nguyễn Minh Đoàn 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

262 DH11604145 Cao Long Hải 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

263 DH11600272 Nguyễn Gia Hân 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04
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264 DH11601729 Hoàng Trọng Phi Hổ 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

265 DH11600615 Chung Lại Tấn Huy 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

266 DH11600914 Lê Hoàng Anh Khoa 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

267 DH11602745 Nguyễn Trung Kiên 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

268 DH11602696 Hoàng Lê Bảo Long 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

269 DH11600487 Lê Quang Minh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

270 DH11602854 Nguyễn Minh Như 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

271 DH11600872 Phan Đình Phùng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

272 DH11601078 Nguyễn Hoàng Quân 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

273 DH11602161 Hồ Phúc Sơn 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

274 DH11601107 Võ Tất Thạch 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

275 DH11602777 Lê Trần Thái 1 - - - - 1 - - 14 D16_CDT04

276 DH11603722 Đặng Ngọc Thành 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

277 DH11602454 Bùi Duy Thân 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

278 DH11600425 Hoàng Vĩnh Thân 2 - - - - 2 - - 13 D16_CDT04

279 DH11603114 Nguyễn Văn Thiên 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

280 DH11600904 Đặng Hoàng Thiện 1 - - - - 1 - - 14 D16_CDT04

281 DH11602309 Phạm Quang Trí 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

282 DH11602135 Phan Dương Trí 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

283 DH11601875 Phạm Phú Xuân Tùng 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

284 DH11601686 Lê Quang Vinh 0 - - - - - - - 15 D16_CDT04

*Ghi chú:

      5.1: Chiến dịch tình nguyện

      5.2: Bảo vệ môi trường

      5.3: Hoạt động tình nguyện chăm lo đối tượng chính sách, hoàn cảnh đặc biệt,…

      5.4: Hiến máu nhân đạo

      5.5: Các hoạt động công tác xã hội khác

      5.6: Các hoạt động cứu trợ thiên tai

      5.7: Các lớp học tình thương

(Đã ký)

Người lập bảng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

Phụ trách phòng Công tác Sinh viên

(Đã ký)
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KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng


